


PHIẾU KHẢO SÁT HIỆP HỘI
CHỈ SỐ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH
CỦA CÁC BỘ NĂM 2016 (MEI 2016)

[bookmark: Text5][bookmark: Text6]     (tên tỉnh/thành phố) ngày       tháng       năm 2016


	Tất cả thông tin mà Hiệp hội cung cấp trong Phiếu khảo sát này sẽ chỉ được sử dụng duy nhất vào mục đích thống kê và nghiên cứu. Chúng tôi cam kết không công khai các thông tin này.



Hiệp hội có thể tham khảo các thông tin về chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý của từng Bộ ngành tại trang http://MEI.vibonline.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Hiệp hội chỉ đánh giá về các vấn đề của các Bộ ngành mà Hiệp hội có thông tin. Hiệp hội để trống/bỏ qua các câu hỏi/ phương án trả lời mà do phạm vi hoạt động không liên quan hoặc vì lý do nào đó Hiệp hội chưa có đủ thông tin để đánh giá.

Thông tin về Hiệp hội
[bookmark: Text7]Tên Hiệp hội:     
[bookmark: Text8]Địa chỉ:     
[bookmark: Text9]Số điện thoại:      
[bookmark: Text10][bookmark: _GoBack]Số fax:     
[bookmark: Text11]Email:     
[bookmark: Text12]Website:     

[bookmark: Text13]Họ và tên người trả lời phiếu khảo sát:      
[bookmark: Text14]Chức vụ:      
[bookmark: Text15]Số điện thoại:     
[bookmark: Text16]Email người trả lời:     
Thông tin về Hiệp hội
i. [bookmark: Text17]Hiệp hội được thành lập năm nào?     
ii. Hiệp hội là? (Đánh dấu  vào 01 ô thích hợp)
|_|Hiệp hội cấp quốc gia hoặc cấp vùng/liên tỉnh (do Bộ hoặc cấp tương đương ra Quyết định thành lập)
|_|Hiệp hội cấp địa phương (do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra Quyết định thành lập)
iii. Hiệp hội là? (Đánh dấu  vào 01 ô thích hợp)
|_| Hiệp hội tổng hợp (với hội viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau)
|_| Hiệp hội ngành nghề (Hiệp hội ngành hàng hoặc Hiệp hội nghề nghiệp) 
(với hội viên hoạt động trong một/một số lĩnh vực ngành hàng hoặc nghề chuyên môn nhất định)
|_| Hiệp hội khác
iv. Số lượng hội viên của Hiệp hội hiện tại là:(Điền số vào các chỗ trống)
· [bookmark: Text18]Hội viên chính thức:      hội viên 
[bookmark: Text19][bookmark: Text20](trong đó có     là doanh nghiệp;     là tổ chức, cá nhân khác)
· [bookmark: Text21]Hội viên liên kết:      hội viên
· [bookmark: Text22]Hội viên khác:      hội viên
v. Hàng hóa/dịch vụ mà hội viên Hiệp hội kinh doanh: (Đánh dấu  vào 01 ô thích hợp)
|_| Chủ yếu (trên 60%) là để xuất khẩu
|_| Chủ yếu (trên 60%) tiêu thụ/cung cấp trong nước
|_| Khoảng một nửa để xuất khẩu, một nửa tiêu thụ/cung cấp trong nước
vi. Các nhóm hoạt động chủ yếu của Hiệp hội hiện nay là? 
(Đánh dấu  vào các ô và điền số vào các chỗ trống)

|_|Xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin, đào tạo năng lực cho hội viên: 
[bookmark: Text23]Chiếm khoảng      % thời gian làm việc của Hiệp hội
|_|Tư vấn, đại diện, bảo vệ lợi ích của hội viên trong các vấn đề chính sách, pháp luật
[bookmark: Text24]Chiếm khoảng      % thời gian làm việc của Hiệp hội
|_| Giúp tạo liên kết, xử lý/tháo gỡ các bất đồng/khó khăn giữa các hội viên
[bookmark: Text25]Chiếm khoảng      % thời gian làm việc của Hiệp hội
[bookmark: Text26]|_| Các hoạt động khác (vui lòng nêu rõ:     )


Phần A. Đánh giá hiệu quả hoạt động xây dựng pháp luật về kinh doanh
Chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh (VBPL) phụ thuộc một phần quan trọng vào quá trình Bộ đánh giá sự cần thiết của việc soạn thảo/ban hành VBPL và lấy ý kiến rộng rãi từ công chúng đối với dự thảo VBPL. Đây đồng thời cũng là các nghĩa vụ của Bộ trong quá trình xây dựng các VBPL.

Phần A của Phiếu khảo sát này tìm hiểu cảm nhận và thu thập thông tin từ Hiệp hội về việc thực hiện các hoạt động này trong năm 2016 của Bộ, từ đó đánh giá chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật của Bộ.

(Xin vui lòng xem ghi chú phía cuối trang để biết về các VBPL được xem xét trong Khảo sát này[footnoteRef:1]) [1: Các VBPL được xem xét trong MEI 2016 bao gồm các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư về hoạt động kinh doanh được các Bộ liên quan ban hành hoặc soạn thảo trong năm 2016. Mong Quý Hiệp hội tham khảo Danh mục các VBPL này tại trang http://MEI.vibonline.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.] 


A1. Xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh
1a. Theo Hiệp hội, các VBPL mà Bộ soạn thảo trong năm 2016 có cần thiết (để đáp ứng nhu cầu chính đáng của xã hội và nền kinh tế) không?
(Đối với các Bộ mà Hiệp hội có thông tin, đánh dấu  vào 01 ô thích hợp cho mỗi dòng; Bỏ qua các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin)

	Stt
	Tên Bộ
	Có, với tất cả các VBPL
	Có, với phần lớn các VBPL
	Có, với khoảng một nửa số VBPL
	Không hoặc Có, nhưng chỉ với một số ít VBPL

	1
	Bộ Công Thương
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	2
	Bộ Giao thông vận tải 
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	3
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	4
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	5
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	6
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	7
	Bộ Tài chính
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	9
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	10
	Bộ Tư pháp
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	11
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	12
	Bộ Xây dựng
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	13
	Bộ Y tế
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	14
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|



1b. Xin vui lòng nêu một (một số) ví dụ về các VBPL Bộ soạn thảo năm 2016 mà Hiệp hội cho là không cần thiết: 
     

2. Theo Hiệp hội, các hình thức lấy ý kiến của Bộ cho các VBPL mà Bộ soạn thảo năm 2016 có hiệu quả không?

(Đối với các Bộ mà Hiệp hội có thông tin, điền số vào các ô tương ứng mức độ cầu thị: 1-Không hiệu quả; 2- Ít hiệu quả; 3-Trung bình; 4-Khá hiệu quả; 5-Rất hiệu quả; Bỏ qua các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin)

	Stt
	Tên Bộ
	Hình thức lấy ý kiến và mức độ hiệu quả

	
	
	Hội thảo, tọa đàm 
	Lấy ý kiến trên Website của Bộ
	Gửi Công văn xin ý kiến
	Hình thức khác
(gửi email xin ý kiến, mời họp Tổ biên tập, họp với các cơ quan thẩm định, thẩm tra…) 

	1
	Bộ Công Thương
	[bookmark: Text321]     
	[bookmark: Text29]     
	[bookmark: Text30]     
	[bookmark: Text31]     

	2
	Bộ Giao thông vận tải 
	[bookmark: Text32]     
	[bookmark: Text33]     
	[bookmark: Text34]     
	[bookmark: Text35]     

	3
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	[bookmark: Text36]     
	[bookmark: Text37]     
	[bookmark: Text38]     
	[bookmark: Text39]     

	4
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	[bookmark: Text40]     
	[bookmark: Text41]     
	[bookmark: Text42]     
	[bookmark: Text43]     

	5
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	[bookmark: Text44]     
	[bookmark: Text45]     
	[bookmark: Text46]     
	[bookmark: Text47]     

	6
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	[bookmark: Text48]     
	[bookmark: Text49]     
	[bookmark: Text50]     
	[bookmark: Text51]     

	7
	Bộ Tài chính
	[bookmark: Text52]     
	[bookmark: Text53]     
	[bookmark: Text54]     
	[bookmark: Text55]     

	8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	[bookmark: Text56]     
	[bookmark: Text57]     
	[bookmark: Text58]     
	[bookmark: Text59]     

	9
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	[bookmark: Text60]     
	[bookmark: Text61]     
	[bookmark: Text62]     
	[bookmark: Text63]     

	10
	Bộ Tư pháp
	[bookmark: Text64]     
	[bookmark: Text65]     
	[bookmark: Text66]     
	[bookmark: Text67]     

	11
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	[bookmark: Text68]     
	[bookmark: Text69]     
	[bookmark: Text70]     
	[bookmark: Text71]     

	12
	Bộ Xây dựng
	[bookmark: Text72]     
	[bookmark: Text73]     
	[bookmark: Text74]     
	[bookmark: Text75]     

	13
	Bộ Y tế
	[bookmark: Text76]     
	[bookmark: Text77]     
	[bookmark: Text78]     
	[bookmark: Text79]     

	14
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	[bookmark: Text80]     
	[bookmark: Text81]     
	[bookmark: Text82]     
	[bookmark: Text83]     



3. Đối với những dự thảo VBPL mà Bộ đã lấy ý kiến Hiệp hội trong năm 2016, Hiệp hội có được Bộ cho biết về dự thảo cuối cùng trước khi trình ban hành không?

(Đối với các Bộ mà Hiệp hội có thông tin, đánh dấu  vào 01 ô thích hợp cho mỗi dòng; Bỏ qua các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin)

	Stt
	Tên Bộ
	Có, trong tất cả các trường hợp
	Có, trong đa số các trường hợp
	Có, trong khoảng một nửa các trường hợp
	Có, nhưng chỉ trong một vài trường hợp
	Hầu như không

	1
	Bộ Công Thương
	|_|
	[bookmark: Check63]|_|
	[bookmark: Check64]|_|
	[bookmark: Check65]|_|
	[bookmark: Check66]|_|

	2
	Bộ Giao thông vận tải 
	[bookmark: Check67]|_|
	[bookmark: Check68]|_|
	[bookmark: Check69]|_|
	[bookmark: Check70]|_|
	[bookmark: Check71]|_|

	3
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	[bookmark: Check72]|_|
	[bookmark: Check73]|_|
	[bookmark: Check74]|_|
	[bookmark: Check75]|_|
	[bookmark: Check76]|_|

	4
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	[bookmark: Check77]|_|
	[bookmark: Check78]|_|
	[bookmark: Check79]|_|
	[bookmark: Check80]|_|
	[bookmark: Check81]|_|

	5
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	[bookmark: Check82]|_|
	[bookmark: Check83]|_|
	[bookmark: Check84]|_|
	[bookmark: Check85]|_|
	[bookmark: Check86]|_|

	6
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	[bookmark: Check87]|_|
	[bookmark: Check88]|_|
	[bookmark: Check89]|_|
	[bookmark: Check90]|_|
	[bookmark: Check91]|_|

	7
	Bộ Tài chính
	[bookmark: Check92]|_|
	[bookmark: Check93]|_|
	[bookmark: Check94]|_|
	[bookmark: Check95]|_|
	[bookmark: Check96]|_|

	8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	[bookmark: Check97]|_|
	[bookmark: Check98]|_|
	[bookmark: Check99]|_|
	[bookmark: Check100]|_|
	[bookmark: Check101]|_|

	9
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	[bookmark: Check102]|_|
	[bookmark: Check103]|_|
	[bookmark: Check104]|_|
	[bookmark: Check105]|_|
	[bookmark: Check106]|_|

	10
	Bộ Tư pháp
	[bookmark: Check107]|_|
	[bookmark: Check108]|_|
	[bookmark: Check109]|_|
	[bookmark: Check110]|_|
	[bookmark: Check111]|_|

	11
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	[bookmark: Check112]|_|
	[bookmark: Check113]|_|
	[bookmark: Check114]|_|
	[bookmark: Check115]|_|
	[bookmark: Check116]|_|

	12
	Bộ Xây dựng
	[bookmark: Check117]|_|
	[bookmark: Check118]|_|
	[bookmark: Check119]|_|
	[bookmark: Check120]|_|
	[bookmark: Check121]|_|

	13
	Bộ Y tế
	[bookmark: Check122]|_|
	[bookmark: Check123]|_|
	[bookmark: Check124]|_|
	[bookmark: Check125]|_|
	[bookmark: Check126]|_|

	14
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	[bookmark: Check127]|_|
	[bookmark: Check128]|_|
	[bookmark: Check129]|_|
	[bookmark: Check130]|_|
	[bookmark: Check131]|_|


4. Khi hỏi ý kiến cho các dự thảo VBPL năm 2016, Bộ có cung cấp những thông tin sau đây cho các đối tượng góp ý không?
(Đối với các Bộ mà Hiệp hội có thông tin, điền số vào các ô tương ứng với mức độ thường xuyên: 1 - Không bao giờ; 2 - Hiếm khi; 3 - Thỉnh thoảng; 4 - Khá thường xuyên; 5 - Luôn luôn; Bỏ qua các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin)

	Stt
	Tên Bộ
	Thông tin cung cấp và mức độ thường xuyên

	
	
	Dự thảo
	Danh mục những vấn đề cơ bản cần xin ý kiến
	Các tài liệu khác 
(tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động…)

	1
	Bộ Công Thương
	[bookmark: Text84]     
	[bookmark: Text85]     
	[bookmark: Text86]     

	2
	Bộ Giao thông vận tải 
	[bookmark: Text87]     
	[bookmark: Text88]     
	[bookmark: Text89]     

	3
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	[bookmark: Text90]     
	[bookmark: Text91]     
	[bookmark: Text92]     

	4
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	[bookmark: Text93]     
	[bookmark: Text94]     
	[bookmark: Text95]     

	5
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	[bookmark: Text96]     
	[bookmark: Text97]     
	[bookmark: Text98]     

	6
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	[bookmark: Text99]     
	[bookmark: Text100]     
	[bookmark: Text101]     

	7
	Bộ Tài chính
	[bookmark: Text102]     
	[bookmark: Text103]     
	[bookmark: Text104]     

	8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	[bookmark: Text105]     
	[bookmark: Text106]     
	[bookmark: Text107]     

	9
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	[bookmark: Text108]     
	[bookmark: Text109]     
	[bookmark: Text110]     

	10
	Bộ Tư pháp
	[bookmark: Text111]     
	[bookmark: Text112]     
	[bookmark: Text113]     

	11
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	[bookmark: Text114]     
	[bookmark: Text115]     
	[bookmark: Text116]     

	12
	Bộ Xây dựng
	[bookmark: Text117]     
	[bookmark: Text118]     
	[bookmark: Text119]     

	13
	Bộ Y tế
	[bookmark: Text120]     
	[bookmark: Text121]     
	[bookmark: Text122]     

	14
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	[bookmark: Text123]     
	[bookmark: Text124]     
	[bookmark: Text125]     


5. Hiệp hội đánh giá như thế nào về thời hạn mà Bộ thường ấn định để doanh nghiệp, Hiệp hội góp ý các dự thảo VBPL trong năm 2016?
(Đối với các Bộ mà Hiệp hội có thông tin, đánh dấu  vào 01 ô thích hợp cho mỗi dòng; Bỏ qua các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin)

	Stt
	Tên Bộ
	Đủ thời gian
	Hơi ngắn
	Quá ngắn, không thể góp ý kịp
	Không ổn định
(Có khi để thời hạn dài, có khi để thời hạn quá ngắn, có khi không quy định thời hạn)

	1
	Bộ Công Thương
	[bookmark: Check132]|_|
	[bookmark: Check133]|_|
	[bookmark: Check134]|_|
	[bookmark: Check135]|_|

	2
	Bộ Giao thông vận tải 
	[bookmark: Check136]|_|
	[bookmark: Check137]|_|
	[bookmark: Check138]|_|
	[bookmark: Check139]|_|

	3
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	[bookmark: Check140]|_|
	[bookmark: Check141]|_|
	[bookmark: Check142]|_|
	[bookmark: Check143]|_|

	4
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	[bookmark: Check144]|_|
	[bookmark: Check145]|_|
	[bookmark: Check146]|_|
	[bookmark: Check147]|_|

	5
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	[bookmark: Check148]|_|
	[bookmark: Check149]|_|
	[bookmark: Check150]|_|
	[bookmark: Check151]|_|

	6
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	[bookmark: Check152]|_|
	[bookmark: Check153]|_|
	[bookmark: Check154]|_|
	[bookmark: Check155]|_|

	7
	Bộ Tài chính
	[bookmark: Check156]|_|
	[bookmark: Check157]|_|
	[bookmark: Check158]|_|
	[bookmark: Check159]|_|

	8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	[bookmark: Check160]|_|
	[bookmark: Check161]|_|
	[bookmark: Check162]|_|
	[bookmark: Check163]|_|

	9
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	[bookmark: Check164]|_|
	[bookmark: Check165]|_|
	[bookmark: Check166]|_|
	[bookmark: Check167]|_|

	10
	Bộ Tư pháp
	[bookmark: Check168]|_|
	[bookmark: Check169]|_|
	[bookmark: Check170]|_|
	[bookmark: Check171]|_|

	11
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	[bookmark: Check172]|_|
	[bookmark: Check173]|_|
	[bookmark: Check174]|_|
	[bookmark: Check175]|_|

	12
	Bộ Xây dựng
	[bookmark: Check176]|_|
	[bookmark: Check177]|_|
	[bookmark: Check178]|_|
	[bookmark: Check179]|_|

	13
	Bộ Y tế
	[bookmark: Check180]|_|
	[bookmark: Check181]|_|
	[bookmark: Check182]|_|
	[bookmark: Check183]|_|

	14
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	[bookmark: Check184]|_|
	[bookmark: Check185]|_|
	[bookmark: Check186]|_|
	[bookmark: Check187]|_|



6. Theo Hiệp hội, năm 2016 Bộ thường tiếp thu các ý kiến góp ý của Hiệp hội theo cách nào dưới đây?

(Đối với các Bộ mà Hiệp hội có thông tin, đánh dấu  vào 01 ô thích hợp cho mỗi dòng; Bỏ qua các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin)

	Stt
	Lĩnh vực
	Tiếp thu ý kiến của Hiệp hội,ý kiến nào không tiếp thu thì có giải trình
	Tiếp thu một phần ý kiến của Hiệp hội, một phần ý kiến không tiếp thu nhưng không có giải trình
	Không tiếp thu ý kiến nào của Hiệp hội mà cũng không có giải trình gì

	1
	Bộ Công Thương
	[bookmark: Check188]|_|
	[bookmark: Check189]|_|
	[bookmark: Check190]|_|

	2
	Bộ Giao thông vận tải 
	[bookmark: Check191]|_|
	[bookmark: Check192]|_|
	[bookmark: Check193]|_|

	3
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	[bookmark: Check194]|_|
	[bookmark: Check195]|_|
	[bookmark: Check196]|_|

	4
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	[bookmark: Check197]|_|
	[bookmark: Check198]|_|
	[bookmark: Check199]|_|

	5
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	[bookmark: Check200]|_|
	[bookmark: Check201]|_|
	[bookmark: Check202]|_|

	6
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	[bookmark: Check203]|_|
	[bookmark: Check204]|_|
	[bookmark: Check205]|_|

	7
	Bộ Tài chính
	[bookmark: Check206]|_|
	[bookmark: Check207]|_|
	[bookmark: Check208]|_|

	8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	[bookmark: Check209]|_|
	[bookmark: Check210]|_|
	[bookmark: Check211]|_|

	9
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	[bookmark: Check212]|_|
	[bookmark: Check213]|_|
	[bookmark: Check214]|_|

	10
	Bộ Tư pháp
	[bookmark: Check215]|_|
	[bookmark: Check216]|_|
	[bookmark: Check217]|_|

	11
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	[bookmark: Check218]|_|
	[bookmark: Check219]|_|
	[bookmark: Check220]|_|

	12
	Bộ Xây dựng
	[bookmark: Check221]|_|
	[bookmark: Check222]|_|
	[bookmark: Check223]|_|

	13
	Bộ Y tế
	[bookmark: Check224]|_|
	[bookmark: Check225]|_|
	[bookmark: Check226]|_|

	14
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	[bookmark: Check227]|_|
	[bookmark: Check228]|_|
	[bookmark: Check229]|_|



A2. Chất lượng của các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh được ban hành
7a. Liên quan đến tính minh bạch trong nội dung các VBPL ban hành năm 2016, Hiệp hội có đồng ý với các nhận định dưới đây không?
(Đối với các lĩnh vực mà Hiệp hội có thông tin, điền số vào các ô tương ứng với mức độ đồng ý: 1 - Hoàn toàn không đồng ý; 2 - Không đồng ý; 3 - Đồng ý một phần; 4 - Đồng ý; 5 - Hoàn toàn đồng ý; Bỏ qua các lĩnh vực mà Hiệp hội không có thông tin)

	
Stt
	
Lĩnh vực
	Các nhận định về mức độ minh bạch của VBPL

	
	
	Hầu hết các quy định đều rõ ràng, chặt chẽ
	Các quy định về điều kiện kinh doanh, trình tự, thủ tục hầu hết là rõ ràng

	
	
	về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp
	về quyền và nghĩa vụ của cơ quan Nhà nước
	

	1
	Thương mại hàng hoá, dịch vụ, xuất nhập khẩu
	[bookmark: Text126]     
	[bookmark: Text127]     
	[bookmark: Text128]     

	2
	Quản lý cạnh tranh
	[bookmark: Text129]     
	[bookmark: Text130]     
	[bookmark: Text131]     

	3
	Cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác
	[bookmark: Text132]     
	[bookmark: Text133]     
	[bookmark: Text134]     

	4
	Năng lượng (điện, dầu, năng lượng mới/tái tạo...)
	[bookmark: Text135]     
	[bookmark: Text136]     
	[bookmark: Text137]     

	5
	Công nghiệp thực phẩm
	[bookmark: Text138]     
	[bookmark: Text139]     
	[bookmark: Text140]     

	6
	Công nghiệp tiêu dùng
	[bookmark: Text141]     
	[bookmark: Text142]     
	[bookmark: Text143]     

	7
	Giao thông vận tải đường bộ
	[bookmark: Text144]     
	[bookmark: Text145]     
	[bookmark: Text146]     

	8
	Giao thông vận tải đường sắt
	[bookmark: Text147]     
	[bookmark: Text148]     
	[bookmark: Text149]     

	9
	Giao thông vận tải đường thuỷ nội địa
	[bookmark: Text150]     
	[bookmark: Text151]     
	[bookmark: Text152]     

	10
	Giao thông vận tải hàng hải
	[bookmark: Text153]     
	[bookmark: Text154]     
	[bookmark: Text155]     

	11
	Giao thông vận tải hàng không
	[bookmark: Text156]     
	[bookmark: Text157]     
	[bookmark: Text158]     

	12
	Thành lập, phát triển doanh nghiệp
	[bookmark: Text159]     
	[bookmark: Text160]     
	[bookmark: Text161]     

	13
	Đầu tư
	[bookmark: Text162]     
	[bookmark: Text163]     
	[bookmark: Text164]     

	14
	Đấu thầu
	[bookmark: Text165]     
	[bookmark: Text166]     
	[bookmark: Text167]     

	15
	Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
	[bookmark: Text168]     
	[bookmark: Text169]     
	[bookmark: Text170]     

	16
	Hoạt động khoa học và công nghệ (nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ…)
	[bookmark: Text171]     
	[bookmark: Text172]     
	[bookmark: Text173]     

	17
	Sở hữu trí tuệ
	[bookmark: Text174]     
	[bookmark: Text175]     
	[bookmark: Text176]     

	18
	Lao động, tiền lương
	[bookmark: Text177]     
	[bookmark: Text178]     
	[bookmark: Text179]     

	19
	Bảo hiểm xã hội (ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, bảo hiểm thất nghiệp)
	[bookmark: Text180]     
	[bookmark: Text181]     
	[bookmark: Text182]     

	20
	Việc làm, dạy nghề
	[bookmark: Text183]     
	[bookmark: Text184]     
	[bookmark: Text185]     

	21
	An toàn, vệ sinh lao động
	[bookmark: Text186]     
	[bookmark: Text187]     
	[bookmark: Text188]     

	22
	Nông – Lâm nghiệp
	[bookmark: Text189]     
	[bookmark: Text190]     
	[bookmark: Text191]     

	23
	Ngư nghiệp và Thuỷ sản
	[bookmark: Text192]     
	[bookmark: Text193]     
	[bookmark: Text194]     

	24
	Chứng khoán
	[bookmark: Text195]     
	[bookmark: Text196]     
	[bookmark: Text197]     

	25
	Hải quan
	[bookmark: Text198]     
	[bookmark: Text199]     
	[bookmark: Text200]     

	26
	Kế toán, kiểm toán
	[bookmark: Text201]     
	[bookmark: Text202]     
	[bookmark: Text203]     

	27
	Thuế, phí, lệ phí
	[bookmark: Text204]     
	[bookmark: Text205]     
	[bookmark: Text206]     

	28
	Quản lý giá
	[bookmark: Text207]     
	[bookmark: Text208]     
	[bookmark: Text209]     

	29
	Bảo hiểm thương mại
	[bookmark: Text210]     
	[bookmark: Text211]     
	[bookmark: Text212]     

	30
	Đất đai
	[bookmark: Text213]     
	[bookmark: Text214]     
	[bookmark: Text215]     

	31
	Môi trường
	[bookmark: Text216]     
	[bookmark: Text217]     
	[bookmark: Text218]     

	32
	Tài nguyên (nước, khoáng sản, địa chất, trừ đất đai)
	[bookmark: Text219]     
	[bookmark: Text220]     
	[bookmark: Text221]     

	33
	Báo chí, xuất bản
	[bookmark: Text222]     
	[bookmark: Text223]     
	[bookmark: Text224]     

	34
	Bưu chính, viễn thông
	[bookmark: Text225]     
	[bookmark: Text226]     
	[bookmark: Text227]     

	35
	Công nghệ thông tin
	[bookmark: Text228]     
	[bookmark: Text229]     
	[bookmark: Text230]     

	36
	Pháp luật dân sự
	[bookmark: Text231]     
	[bookmark: Text232]     
	[bookmark: Text233]     

	37
	Thi hành án dân sự
	[bookmark: Text234]     
	[bookmark: Text235]     
	[bookmark: Text236]     

	38
	Đăng ký giao dịch bảo đảm
	[bookmark: Text237]     
	[bookmark: Text238]     
	[bookmark: Text239]     

	39
	Bổ trợ tư pháp (đấu giá, luật sư, công chứng, giám định tư pháp, trọng tài thương mại )
	[bookmark: Text240]     
	[bookmark: Text241]     
	[bookmark: Text242]     

	40
	Pháp luật chung khác (quy trình ban hành VBPL…)
	[bookmark: Text243]     
	[bookmark: Text244]     
	[bookmark: Text245]     

	41
	Du lịch
	[bookmark: Text246]     
	[bookmark: Text247]     
	[bookmark: Text248]     

	42
	Văn hóa, thể thao
	[bookmark: Text249]     
	[bookmark: Text250]     
	[bookmark: Text251]     

	43
	Xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng
	[bookmark: Text252]     
	[bookmark: Text253]     
	[bookmark: Text254]     

	44
	Kinh doanh bất động sản
	[bookmark: Text255]     
	[bookmark: Text256]     
	[bookmark: Text257]     

	45
	Quản lý dược, mỹ phẩm
	[bookmark: Text258]     
	[bookmark: Text259]     
	[bookmark: Text260]     

	46
	An toàn thực phẩm
	[bookmark: Text261]     
	[bookmark: Text262]     
	[bookmark: Text263]     

	47
	Bảo hiểm y tế
	[bookmark: Text264]     
	[bookmark: Text265]     
	[bookmark: Text266]     

	48
	Khám bệnh, chữa bệnh
	[bookmark: Text267]     
	[bookmark: Text268]     
	[bookmark: Text269]     

	49
	Trang thiết bị y tế
	[bookmark: Text270]     
	[bookmark: Text271]     
	[bookmark: Text272]     

	50
	Quản lý tiền tệ (lãi suất, tỷ giá, dự trữ bắt buộc…)
	[bookmark: Text273]     
	[bookmark: Text274]     
	[bookmark: Text275]     

	51
	Thành lập, quản lý, thực hiện hoạt động ngân hàng
	[bookmark: Text276]     
	[bookmark: Text277]     
	[bookmark: Text278]     

	52
	Chức năng ngân hàng trung ương (phát hành tiền, tái cấp vốn, quản lý hoạt động thanh toán…)
	[bookmark: Text279]     
	[bookmark: Text280]     
	[bookmark: Text281]     



7b. Nếu có thể, vui lòng nêu một (một số) ví dụ về quy định thiếu minh bạch trong VBPL năm 2016 mà Hiệp hội biết: 
     
8a. Liên quan đến tính thống nhất và khả thi trong nội dung các VBPL ban hành năm 2016, Hiệp hội có đồng ý với các nhận định dưới đây không?
(Đối với các lĩnh vực mà Hiệp hội có thông tin, điền số vào các ô tương ứng với mức độ đồng ý: 1 - Hoàn toàn không đồng ý; 2 - Không đồng ý; 3 - Đồng ý một phần; 4 - Đồng ý; 5 - Hoàn toàn đồng ý; Bỏ qua các lĩnh vực mà Hiệp hội không có thông tin) 

	
Stt
	
Lĩnh vực
	Các nhận định về mức độ thống nhất và khả thi của VBPL

	
	
	Các quy định hầu hết là không mâu thuẫn, chồng chéo nhau; không trái với văn bản cấp trên
	Các thủ tục, điều kiện hầu hết có thể thực hiện thuận lợi trên thực tế

	1
	Thương mại hàng hoá, dịch vụ, xuất nhập khẩu
	[bookmark: Text283]     
	[bookmark: Text284]     

	2
	Quản lý cạnh tranh
	[bookmark: Text285]     
	[bookmark: Text286]     

	3
	Cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác
	[bookmark: Text287]     
	[bookmark: Text288]     

	4
	Năng lượng (điện, dầu, năng lượng mới/tái tạo...)
	[bookmark: Text289]     
	[bookmark: Text290]     

	5
	Công nghiệp thực phẩm
	     
	     

	6
	Công nghiệp tiêu dùng
	     
	     

	7
	Giao thông vận tải đường bộ
	     
	     

	8
	Giao thông vận tải đường sắt
	     
	     

	9
	Giao thông vận tải đường thuỷ nội địa
	     
	     

	10
	Giao thông vận tải hàng hải
	     
	     

	11
	Giao thông vận tải hàng không
	     
	     

	12
	Thành lập, phát triển doanh nghiệp
	     
	     

	13
	Đầu tư
	     
	     

	14
	Đấu thầu
	     
	     

	15
	Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
	     
	     

	16
	Hoạt động khoa học và công nghệ (nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ…)
	     
	     

	17
	Sở hữu trí tuệ
	     
	     

	18
	Lao động, tiền lương
	     
	     

	19
	Bảo hiểm xã hội (ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, bảo hiểm thất nghiệp)
	     
	     

	20
	Việc làm, dạy nghề
	     
	     

	21
	An toàn, vệ sinh lao động
	     
	     

	22
	Nông – Lâm nghiệp
	     
	     

	23
	Ngư nghiệp và Thuỷ sản
	     
	     

	24
	Chứng khoán
	     
	     

	25
	Hải quan
	     
	     

	26
	Kế toán, kiểm toán
	     
	     

	27
	Thuế, phí, lệ phí
	     
	     

	28
	Quản lý giá
	     
	     

	29
	Bảo hiểm thương mại
	     
	     

	30
	Đất đai
	     
	     

	31
	Môi trường
	     
	     

	32
	Tài nguyên (nước, khoáng sản, địa chất trừ đất đai)
	     
	     

	33
	Báo chí, xuất bản
	     
	     

	34
	Bưu chính, viễn thông
	     
	     

	35
	Công nghệ thông tin
	     
	     

	36
	Pháp luật dân sự
	     
	     

	37
	Thi hành án dân sự
	     
	     

	38
	Đăng ký giao dịch bảo đảm
	     
	     

	39
	Bổ trợ tư pháp
	     
	     

	40
	Pháp luật chung (quy trình ban hành VBPL…)
	     
	     

	41
	Du lịch
	     
	     

	42
	Văn hóa, thể thao
	     
	     

	43
	Xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng
	     
	     

	44
	Kinh doanh bất động sản
	     
	     

	45
	Quản lý dược, mỹ phẩm
	     
	     

	46
	An toàn thực phẩm
	     
	     

	47
	Bảo hiểm y tế
	     
	     

	48
	Khám bệnh, chữa bệnh
	     
	     

	49
	Trang thiết bị y tế
	     
	     

	50
	Quản lý tiền tệ (lãi suất, tỷ giá, dự trữ bắt buộc…)
	     
	     

	51
	Thành lập, quản lý, thực hiện hoạt động ngân hàng
	     
	     

	52
	Chức năng ngân hàng trung ương (phát hành tiền, tái cấp vốn, quản lý hoạt động thanh toán…)
	     
	     



8b. Nếu có thể, vui lòng nêu một (một số) ví dụ về quy định mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không khả thi trong VBPL năm 2016 mà Hiệp hội biết: 
     

9a. Liên quan đến tính hợp lý của các quy định trong các VBPL ban hành năm 2016, Hiệp hội có đồng ý với các nhận định dưới đây không?
(Đối với các lĩnh vực mà Hiệp hội có thông tin, điền số vào các ô tương ứng với mức độ đồng ý: 1 - Hoàn toàn không đồng ý; 2 - Không đồng ý; 3 - Đồng ý một phần; 4 - Đồng ý; 5 - Hoàn toàn đồng ý; Bỏ qua các lĩnh vực mà Hiệp hội không có thông tin) 
	
Stt
	
Lĩnh vực
	Các nhận định về mức độ hợp lý của VBPL

	
	
	Hầu hết các quy định giúp bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và xã hội
	Hầu hết các quy định không cản trở bất hợp lý quyền tự do kinh doanh
	Hầu hết các thủ tục, điều kiện không làm tăng chi phí bất hợp lý cho doanh nghiệp và xã hội

	1
	Thương mại hàng hoá, dịch vụ, xuất nhập khẩu
	[bookmark: Text292]     
	[bookmark: Text293]     
	[bookmark: Text294]     

	2
	Quản lý cạnh tranh
	     
	     
	     

	3
	Cơ khí, luyện kim, công nghiệp khai thác
	     
	     
	     

	4
	Năng lượng (điện, dầu, năng lượng mới/tái tạo...)
	     
	     
	     

	5
	Công nghiệp thực phẩm
	     
	     
	     

	6
	Công nghiệp tiêu dùng
	     
	     
	     

	7
	Giao thông vận tải đường bộ
	     
	     
	     

	8
	Giao thông vận tải đường sắt
	     
	     
	     

	9
	Giao thông vận tải đường thuỷ nội địa
	     
	     
	     

	10
	Giao thông vận tải hàng hải
	     
	     
	     

	11
	Giao thông vận tải hàng không
	     
	     
	     

	12
	Thành lập, phát triển doanh nghiệp
	     
	     
	     

	13
	Đầu tư
	     
	     
	     

	14
	Đấu thầu
	     
	     
	     

	15
	Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
	     
	     
	     

	16
	Hoạt động khoa học và công nghệ (nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ…)
	     
	     
	     

	17
	Sở hữu trí tuệ
	     
	     
	     

	18
	Lao động, tiền lương
	     
	     
	     

	19
	Bảo hiểm xã hội (ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất, bảo hiểm thất nghiệp)
	     
	     
	     

	20
	Việc làm, dạy nghề
	     
	     
	     

	21
	An toàn, vệ sinh lao động
	     
	     
	     

	22
	Nông – Lâm nghiệp
	     
	     
	     

	23
	Ngư nghiệp và Thuỷ sản
	     
	     
	     

	24
	Chứng khoán
	     
	     
	     

	25
	Hải quan
	     
	     
	     

	26
	Kế toán, kiểm toán
	     
	     
	     

	27
	Thuế, phí, lệ phí
	     
	     
	     

	28
	Quản lý giá
	     
	     
	     

	29
	Bảo hiểm thương mại
	     
	     
	     

	30
	Đất đai
	     
	     
	     

	31
	Môi trường
	     
	     
	     

	32
	Tài nguyên (nước, khoáng sản, địa chất trừ đất đai)
	     
	     
	     

	33
	Báo chí, xuất bản
	     
	     
	     

	34
	Bưu chính, viễn thông
	     
	     
	     

	35
	Công nghệ thông tin
	     
	     
	     

	36
	Pháp luật dân sự
	     
	     
	     

	37
	Thi hành án dân sự
	     
	     
	     

	38
	Đăng ký giao dịch bảo đảm
	     
	     
	     

	39
	Bổ trợ tư pháp (đấu giá, luật sư, công chứng, giám định tư pháp, trọng tài thương mại )
	     
	     
	     

	40
	Pháp luật chung khác (Quy trình ban hành VBPL…)
	     
	     
	     

	41
	Du lịch
	     
	     
	     

	42
	Văn hóa, thể thao
	     
	     
	     

	43
	Xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng
	     
	     
	     

	44
	Kinh doanh bất động sản
	     
	     
	     

	45
	Quản lý dược, mỹ phẩm
	     
	     
	     

	46
	An toàn thực phẩm
	     
	     
	     

	47
	Bảo hiểm y tế
	     
	     
	     

	48
	Khám bệnh, chữa bệnh
	     
	     
	     

	49
	Trang thiết bị y tế
	     
	     
	     

	50
	Quản lý tiền tệ (lãi suất, tỷ giá, dự trữ bắt buộc…)
	     
	     
	     

	51
	Thành lập, quản lý, thực hiện hoạt động ngân hàng
	     
	     
	     

	52
	Chức năng ngân hàng trung ương (phát hành tiền, tái cấp vốn, quản lý hoạt động thanh toán…)
	     
	     
	     



9b. Nếu có thể, vui lòng nêu một (một số) ví dụ về quy định bất hợp lý, không hiệu quả hoặc hạn chế quyền tự do kinh doanh trong VBPL năm 2016 mà Hiệp hội biết: 

     

Phần B. Đánh giá hiệu quả hoạt động thi hành pháp luật về kinh doanh

Thi hành các VBPL là một phần quan trọng trong chức năng, nhiệm vụ của Bộ. Quá trình này ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp và hiệu quả thực tế của các VBPL do Bộ soạn thảo/ban hành.

Phần B của Phiếu khảo sát này tìm hiểu cảm nhận và thu thập thông tin từ Hiệp hội về việc tổ chức triển khai các VBPL trong thực tế năm 2016 của Bộ, từ đó đánh giá chất lượng hoạt động thi hành pháp luật của Bộ.

B1. Công khai thông tin và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh
10. Trong năm 2016, Hiệp hội có thể lấy đủ những thông tin pháp luật mà mình cần từ Bộ không?
(Đối với các Bộ mà Hiệp hội có thông tin, điền số vào các ô tương ứng với mức độ đầy đủ: 1-Không có; 2-Thiếu; 
3-Trung bình (không đủ, cũng không quá thiếu); 4-Khá đủ; 5-Rất đầy đủ; Bỏ qua các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin)

	
Stt
	
Tên Bộ
	Các loại thông tin và mức độ đầy đủ của thông tin

	
	
	VBPL
	Nội dung thủ tục hành chính (biểu mẫu, quy trình...)
	Tiêu chuẩn/
Quy chuẩn/
Định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành
	Kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của Bộ
	Công vănhướng dẫn/giải quyết vướng mắc trong thi hành các quy định trong lĩnh vực Bộ quản lý

	1
	Bộ Công Thương
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	2
	Bộ Giao thông vận tải 
	     
	     
	     
	     
	     

	3
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	     
	     
	     
	     
	     

	4
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	     
	     
	     
	     
	     

	5
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	     
	     
	     
	     
	     

	6
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	     
	     
	     
	     
	     

	7
	Bộ Tài chính
	     
	     
	     
	     
	     

	8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	     
	     
	     
	     
	     

	9
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	     
	     
	     
	     
	     

	10
	Bộ Tư pháp
	     
	     
	     
	     
	     

	11
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	     
	     
	     
	     
	     

	12
	Bộ Xây dựng
	     
	     
	     
	     
	     

	13
	Bộ Y tế
	     
	     
	     
	     
	     

	14
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	     
	     
	     
	     
	     



11. Theo Hiệp hội, hoạt động công khai, tuyên truyền phổ biến pháp luật của Bộ năm 2016 có hiệu quả không? (tính cả các hoạt động Bộ phối hợp với các Sở, ngành hoặc các đơn vị khác)
(Đối với các Bộ mà Hiệp hội có thông tin, điền số vào các ô tương ứng với mức độ hiệu quả: 1 - Không hiệu quả; 2 -  Hiệu quả thấp; 3 - Bình thường; 4 - Khá hiệu quả; 5 - Rất hiệu quả; Bỏ qua các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin)

	Stt
	Tên Bộ
	Các hình thức công khai, tuyên truyền và mức độ hiệu quả
	
	

	
	
	Khóa học,
đào tạo, hội thảo, tọa đàm…
	Ấn phẩm (tờ rơi, cẩm nang, sách tham khảo...)

	Website của Bộ
	Thông tin tại nơi làm thủ tục hành chính
	Phương tiện truyền thông (báo chí, truyền hình)
	Khác 
(Cuộc thi, viết bài tìm hiểu …)

	1
	Bộ Công Thương
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	2
	Bộ Giao thông vận tải 
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	3
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	4
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	5
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	6
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	7
	Bộ Tài chính
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	9
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	10
	Bộ Tư pháp
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	11
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	12
	Bộ Xây dựng
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	13
	Bộ Y tế
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	14
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	     
	     
	     
	     
	     
	     





B2. Tổ chức thi hành pháp luật về kinh doanh
12. Hiệp hội có hài lòng với việc thực hiện các hoạt động sau của Bộ trong năm 2016 không? 
(Đối với các Bộ mà Hiệp hội có thông tin, điền số vào các ô tương ứng với mức độ hài lòng:1-Hoàn toàn không hài lòng; 2-Không hài lòng lắm; 3-Bình thường; 4-Khá hài lòng; 5-Hoàn toàn hài lòng; Bỏ qua các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin)

	Stt
	Tên Bộ
	
	Hoạt động thi hành pháp luật và mức độ hài lòng

	
	
	Tổ chức thực hiện/áp dụng pháp luật
	Thực hiện các thủ tục hành chính

	Xây dựng và thực hiện các kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành
	Kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý chung của Bộ và (các) Bộ khác

	1
	Bộ Công Thương
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	2
	Bộ Giao thông vận tải 
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	3
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	4
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	5
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	6
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	7
	Bộ Tài chính
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	9
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	10
	Bộ Tư pháp
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	11
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	12
	Bộ Xây dựng
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	13
	Bộ Y tế
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	14
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	     
	     
	     
	     
	     
	     



13a. Theo Hiệp hội, trong năm 2016, Bộ hướng dẫn thi hành các VBPL cấp trên thông qua hình thức nào? Có kịp thời không?
(Đối với các Bộ mà Hiệp hội có thông tin, điền số vào các ô tương ứng với mức độ kịp thời: 1-Rất chậm; 2-Chậm; 
3-Không nhanh nhưng cũng không quá chậm; 4-Tương đối kịp thời; 5-Rất kịp thời; Bỏ qua các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin)
	Stt
	Tên Bộ
	Hình thức hướng dẫn thi hành VBPLvà tính kịp thời

	
	
	Ban hành Thông tư hướng dẫn
	Ban hành Quyết định (của Bộ trưởng) có giá trị áp dụng chung
	Ban hành Công văn có giá trị áp dụng chung
	Hình thức khác

	1
	Bộ Công Thương
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	2
	Bộ Giao thông vận tải 
	     
	     
	     
	     

	3
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	     
	     
	     
	     

	4
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	     
	     
	     
	     

	5
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	     
	     
	     
	     

	6
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	     
	     
	     
	     

	7
	Bộ Tài chính
	     
	     
	     
	     

	8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	     
	     
	     
	     

	9
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	     
	     
	     
	     

	10
	Bộ Tư pháp
	     
	     
	     
	     

	11
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	     
	     
	     
	     

	12
	Bộ Xây dựng
	     
	     
	     
	     

	13
	Bộ Y tế
	     
	     
	     
	     

	14
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	     
	     
	     
	     



[bookmark: Text318]13b. Vui lòng nêu một (một số) ví dụ về các Quyết định, Công văn có giá trị áp dụng chung cho nhiều đối tượng của Bộ mà Hiệp hội biết được:
     

14.Theo Hiệp hội, trong năm 2016, Bộ có xử lý kịp thời những bất cập lớn, những vấn đề nóng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ?
(Đối với các Bộ mà Hiệp hội có thông tin, đánh dấu  vào 01 ô thích hợp cho mỗi dòng; Bỏ qua các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin)

	Stt
	Tên Bộ
	Rất kịp  thời
	Tương đối kịp thời
	Không nhanh nhưng cũng không quá chậm
	Chậm
	Rất chậm

	1
	Bộ Công Thương
	[bookmark: Check230]|_|
	[bookmark: Check231]|_|
	[bookmark: Check232]|_|
	[bookmark: Check233]|_|
	[bookmark: Check234]|_|

	2
	Bộ Giao thông vận tải 
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	3
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	4
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	5
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	6
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	7
	Bộ Tài chính
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	9
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	10
	Bộ Tư pháp
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	11
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	12
	Bộ Xây dựng
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	13
	Bộ Y tế
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	14
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|




B3. Rà soát, kiểm tra, tổng kết thi hành pháp luật về kinh doanh

15. Theo Hiệp hội, trong năm 2016, Bộ có xử lý các vi phạm của doanh nghiệp trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ một cách hiệu quả (nghiêm minh, kịp thời, công bằng và hợp lý) không?
(Đối với các Bộ mà Hiệp hội có thông tin, đánh dấu  vào 01 ô thích hợp cho mỗi dòng; Bỏ qua các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin)

	Stt
	Tên Bộ
	Rất hiệu quả
	Khá hiệu quả
	Hiệu quảtrung bình
	Ít hiệu quả
	Không hiệu quả

	1
	Bộ Công Thương
	[bookmark: Check235]|_|
	[bookmark: Check236]|_|
	[bookmark: Check237]|_|
	[bookmark: Check238]|_|
	[bookmark: Check239]|_|

	2
	Bộ Giao thông vận tải 
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	3
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	4
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	5
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	6
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	7
	Bộ Tài chính
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	9
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	10
	Bộ Tư pháp
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	11
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	12
	Bộ Xây dựng
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	13
	Bộ Y tế
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	14
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|



16. Theo Hiệp hội, trong năm 2016, Bộ có kịp thời phát hiện và điều chỉnh các bất cập về pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ không? 
(Đối với các Bộ mà Hiệp hội có thông tin, đánh dấu  vào 01 ô thích hợp cho mỗi dòng; Bỏ qua các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin)
	Stt
	Tên Bộ
	Rất kịp thời
	Khá kịp thời
	Trung bình
	Chậm
	Rất chậm

	1
	Bộ Công Thương
	[bookmark: Check240]|_|
	[bookmark: Check241]|_|
	[bookmark: Check242]|_|
	[bookmark: Check243]|_|
	[bookmark: Check244]|_|

	2
	Bộ Giao thông vận tải 
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	3
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	4
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	5
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	6
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	7
	Bộ Tài chính
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	9
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	10
	Bộ Tư pháp
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	11
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	12
	Bộ Xây dựng
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	13
	Bộ Y tế
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	14
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|





Phần C. Đánh giá hiệu quả hoạt động thực thi các cam kết quốc tế về mở cửa thương mại

Năm 2016 đánh dấu bước hội nhập quan trọng của Việt Nam với việc hoàn tất đàm phán và/ hoặc ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Đây là các Hiệp định thế hệ mới, tiêu chuẩn cao, dự kiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống pháp luật và thể chế kinh doanh. Việc rà soát, sửa đổi pháp luật để phù hợp với cam kết, phổ biến tuyên truyền về các cam kết là yêu cầu mới đặt ra cấp thiết đối với hoạt động pháp luật của các Bộ.

Phần C của Phiếu khảo sát này tìm hiểu cảm nhận và thu thập thông tin từ Hiệp hội về hiệu quả các hoạt động quan trọng này của Bộ trong năm 2016.
17. Theo Hiệp hội, trong năm 2016, các hoạt động phổ biến, tuyên truyền cam kết TPP và các FTA trong lĩnh vực của Bộ có được Bộ (tự mình hoặc phối hợp với Đơn vị khác) thực hiện không? Có hiệu quả không?
(Đối với các Bộ mà Hiệp hội có thông tin, đánh dấu  vào 01 ô thích hợp cho mỗi dòng; Bỏ qua các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin)
	Stt
	Tên Bộ
	Không thực hiện
	Có thực hiện

	
	
	
	Rất 
hiệu quả
	Khá 
hiệu quả
	Hiệu quả trung bình
	Ít 
hiệu quả
	Không hiệu quả

	1
	Bộ Công Thương
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	2
	Bộ Giao thông vận tải 
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	3
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	4
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	5
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	6
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	7
	Bộ Tài chính
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	9
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	10
	Bộ Tư pháp
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	11
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	12
	Bộ Xây dựng
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	13
	Bộ Y tế
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	14
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|



18. Theo Hiệp hội, trong năm 2016, Bộ có thực hiện hoạt động rà soát pháp luật hiện hành với các cam kết để thực thi TPP và các FTA mới không? Nếu có, Hiệp hội có được Bộ tham vấn (xin ý kiến) trong các hoạt động rà soát này không? 
(Đối với các Bộ mà Hiệp hội có thông tin, đánh dấu  vào 01 ô thích hợp cho mỗi dòng; Bỏ qua các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin)
	Stt
	Tên Bộ
	Không thực hiện
	Có thực hiện

	
	
	
	Được tham vấn chi tiết
	Được tham vấn chung chung
	Không được tham vấn

	1
	Bộ Công Thương
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	2
	Bộ Giao thông vận tải 
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	3
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	4
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	5
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	6
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	7
	Bộ Tài chính
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	9
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	10
	Bộ Tư pháp
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	11
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	12
	Bộ Xây dựng
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	13
	Bộ Y tế
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	14
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|



19. Theo Hiệp hội, Bộ có công khai kết quả rà soát pháp luật hiện hành với các cam kết để thực thi TPP và các FTA mới mà Bộ thực hiện trong năm 2016 không? Nếu có, Hiệp hội đánh giá như thế nào về kết quả rà soát đó? 
(Đối với các Bộ mà Hiệp hội có thông tin, đánh dấu  vào 01 ô thích hợp cho mỗi dòng; Bỏ qua các Bộ mà Hiệp hội không có thông tin)
	Stt
	Tên Bộ
	Không công khai kết quả
	Có công khai kết quả

	
	
	
	Kết quả rà soát có chất lượng tốt
	Kết quả rà soát có chất lượng trung bình
	Kết quả rà soát có chất lượng kém

	1
	Bộ Công Thương
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	2
	Bộ Giao thông vận tải 
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	3
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	4
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	5
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	6
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	7
	Bộ Tài chính
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	9
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	10
	Bộ Tư pháp
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	11
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	12
	Bộ Xây dựng
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	13
	Bộ Y tế
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	14
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|




20. Cuối cùng, nếu tự nhận xét về mình, Hiệp hội cho rằng mình biết (có thông tin) về hoạt động xây dựng và/hoặc thi hành các VBPL của các Bộ trong năm 2016 ở mức độ nào? 
(Đánh dấu  vào 01 ô thích hợp ở tất cả các dòng)

	Stt
	Tên Bộ
	Biết rõ
	Biết tương đối
	Biết chút ít
	Không biết

	1
	Bộ Công Thương
	[bookmark: Check250]|_|
	[bookmark: Check251]|_|
	[bookmark: Check252]|_|
	[bookmark: Check253]|_|

	2
	Bộ Giao thông vận tải 
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	3
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	4
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	5
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	6
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	7
	Bộ Tài chính
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	8
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	9
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	10
	Bộ Tư pháp
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	11
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	12
	Bộ Xây dựng
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	13
	Bộ Y tế
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	14
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|



[bookmark: Text319]Nếu được đề nghị chỉ ra 03 quy định về kinh doanh đang có hiệu lực có nội dung tốt nhất (tạo điều kiện cho doanh nghiệp, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh) thì Hiệp hội sẽ chọn quy định nào?
     
Nếu được đề nghị chỉ ra 03 quy định về kinh doanh đang có hiệu lực có nội dung kém nhất (cản trở doanh nghiệp, bóp méo cạnh tranh) thì Hiệp hội sẽ chọn quy định nào?
     
Hiệp hội có gợi ý gì giúp (các) Bộ thực hiện tốt hơn hoạt động xây dựng - thi hành pháp luật và thực thi các cam kết quốc tế?
     


Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Hiệp hội!





1
	Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Hiệp hội!
